
BẢNG TỔNG HỢP 06 LÔ ĐẤT TẠI THÔN BÙ LƢ, XÃ BÙ GIA MẬP, 

HUYỆN BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƢỚC 

(Kèm theo Thông báo số   /TB-TCKH ngày        2 2  của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện) 

            

STT Ký hiệu 
Diện tích 

(m2) 

Đơn giá 

(đ/m2) 

Thành tiền 

(đồng) 
Ghi chú 

  Thửa số  63       68                 7  8              3  3           

  Thửa số  64       6                  7  8             93  54          

3 Thửa số  65       5                  7  8             83 476          

4 Thửa số  66       48 7               7  8             79 493          

5 Thửa số  67       48 6               7  8             79 37           

6 Thửa số  68       48 5               7  8             79 35           

Tổng cộng     926,1          7 242 486      1 117 978 000      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG TỔNG HỢP 05 LÔ ĐẤT KHU DÂN CƢ B11, B12 THÔN KHẮC 

KHOAN, XÃ PHÚ NGHĨA, HUYỆN BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƢỚC 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-TCKH ngày    /  2 2  của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện) 

              

ST

T 
Số lô Số thửa 

Diện tích 

(m2) 

Đơn giá 

(đ/m2) 

Thành tiền 

(đồng) 

Ghi 

chú 

  D01   9         44 3          3 588               876 548          

  D03  3          5               99                747 5            

3 D04  3          5               99                747 5            

4 D05  33         5               99                747 5            

5 D07  67        393              7                 65 57           

Tổng cộng      1 387,5       15 268 000      4 184 620 000      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG TỔNG HỢP 01 LÔ ĐẤT KHU DÂN CƢ XÃ ĐỨC HẠNH TẠI THÔN 

PHƢỚC SƠN, XÃ ĐỨC HẠNH, HUYỆN BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH 

PHƢỚC 

(Kèm theo Thông báo số   /TB-TCKH ngày      2 2  của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện) 

            

STT Ký hiệu 
Diện tích 

(m2) 

Đơn giá 

(đ/m2) 

Thành tiền 

(đồng) 
Ghi chú 

  

Thửa đất 

 5       95 3             449 647           478 4 6          
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